
ĐVT:  VNĐ

Đến 300km Hà Nội, Đà Nẵng Trên 300km

Đến 50gr 10,000 11,000 11,500 12,000

50 - 100gr 11,500 14,500 15,400 25,600

100 - 250gr 14,300 19,000 20,500 32,800

250 - 500gr 18,600 29,200 28,000 41,200

500 - 1.000gr 21,500 39,500 40,500 56,900

1.000 - 1.500gr 25,600 53,200 55,600 62,800

1.500 - 2000gr 30,200 62,000 69,500 75,000

Mỗi 500gr tiếp theo 2,700 6,500 12,500 13,500

Thời gian phát 4h - 6h 24h - 48h 24h - 48h 24h - 48h

Đến 300km Hà Nội, Đà Nẵng Trên 300km

Đến 2000 gr 50,000 120,000 150,000 170,000

Mỗi 500 gr tiếp theo 3,500 12,000 14,000 15,000

Thời gian tiếp nhận Từ 8h - 16h Trước 17h Trước 17h

Thời gian phát 1h - 2h Trước 9h sáng ngày N+1 Trước 10h ngày N+1

Đến 300km Hà Nội, Đà Nẵng Trên 300km

Đến 2000 gr 50,000 180,000 280,000 320,000

Mỗi 500 gr tiếp theo 3,500 13,000 15,000 17,000

Thời gian tiếp nhận Từ 8h - 16h Trước 12h Trước 9h

Thời gian phát 1h - 2h Trước 17h cùng ngày Trước 18h cùng ngày
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Thời gian phát thỏa thuận

Lưu ý:  Bưu gửi  dịch vụ hỏa tốc đi tuyến ngoại thành, Huyện, xã, hải đảo hoặc các vùng đặc thù thời gian phát và cước phí thỏa thuận 

riêng cho mỗi lần gửi

 - Nội thành HN gồm các Quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trƣng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân

- Nội thành HCM gồm các quận: 1,3,4,5,6,8,10,11, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạch, Phú Nhuận

- Nội thành Đà Nẵng gồm các quận: Thanh Khê, Sơn trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Cẩm lệ, Liên Chiểu

BẢNG PHÂN VÙNG (Tính từ Hồ Chí Minh đi)

Các tỉnh đến 300km gồm:  AN GIANG,  BẾN TRE,  BÌNH PHƢỚC,  BÌNH THUẬN, CẦN THƠ, ĐỒNG THÁP, LONG AN,  SÓC TRĂNG, TÂY 

NINH,  TIỀN GIANG,  VĨNH LONG, BÌNH DƢƠNG,  ĐỒNG NAI, VŨNG TÀU, KHÁNH HÒA

Các tỉnh trên 300km gồm:  BẠC LIÊU,  BẮC CẠN,  BẮC GIANG, BẮC NINH,  B CÀ MAU, CAO BẰNG,  ĐẮK LẮK, , ĐẮK NÔNG, ĐIỆN BIÊN, 

GIA LAI, , HÀ GIANG, HÀ NAM, HÀ TĨNH,  HẢI DƢƠNG, HẢI PHÕNG, HẬU GIANG,  HÒA BÌNH, HƢNG YÊN, KHÁNH HÒA, KON TUM, 

LAI CHÂU, LÂM ĐỒNG, LẠNG SƠN,  LÀO CAI, NAM ĐỊNH, NGHỆ AN, NINH BÌNH, NINH THUẬN, PHÖ THỌ, PHÚ YÊN, QUẢNG BÌNH,  

QUẢNG NAM, QUẢNG NGÃI, QUẢNG NINH,  QUẢNG TRỊ, SÓC TRĂNG, SƠN LA, THÁI BÌNH, THÁI NGUYÊN,   THANH HÓA,  HUẾ, 

TUYÊN QUANG, VĨNH PHÖC,  YÊN BÁI, KIÊN GIANG,

Thời gian phát thỏa thuận

Lưu ý:  Bưu gửi  dịch vụ hỏa tốc đi tuyến ngoại thành, Huyện, xã, hải đảo hoặc các vùng đặc thù thời gian phát và cước phí thỏa thuận 

riêng cho mỗi lần gửi

CƯỚC DỊCH VỤ HỎA TỐC - PHÁT HẸN GIỜ TRONG NGÀY (Chưa bao gồm cước chính)

TRỌNG LƯỢNG Nội thành Hồ Chí Minh
KHU VỰC

Đối với bưu phẩm, bưu kiện đi tuyến ngoại thành, huyện xã, vùng sâu, hải đảo, cước phí bằng cước chính + 20%, thời gian phát cộng thêm từ 1-2 ngày 

tùy vào từng vị trí địa lý.

CƯỚC DỊCH VỤ HỎA TỐC - PHÁT HẸN GIỜ (Chưa bao gồm cước chính)

TRỌNG LƯỢNG Nội thành Hồ Chí Minh
KHU VỰC
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CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

TRỌNG LƯỢNG Nội thành Hồ Chí Minh
KHU VỰC
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